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BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN BẰNG VND DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

Áp dụng lãi suất từ ngày 01/10/2020 

Biểu lãi suất áp dụng trên toàn hệ thống (%/ năm) 

1. Biểu lãi suất Tiết kiệm Đại lợi 

Kỳ hạn 13 tháng 18 tháng 

Lãi suất 6.50 6.80 

2. Biểu lãi suất Tiết kiệm Gia lộc 

Kỳ hạn trên sổ Lãi suất của kỳ hạn trên sổ Kỳ hạn chuyển tiếp Lãi suất của kỳ hạn chuyển tiếp  

3 tháng 3.70 6 tháng 6.30 

4 tháng 3.80 8 tháng 6.60 

5 tháng 3.85 9 tháng 7.10 

3. Biểu lãi suất tiết kiệm bậc thang và tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ 

 
 
4. Biểu lãi suất tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn trả lãi trước 

 
5. Biểu lãi suất tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn trả lãi định kỳ 

 

 
 
6. Biểu lãi suất Tiết kiệm thông thường 

Kỳ hạn 3T 6T 9T 12T 13T 18T 24T 36T 

Lãi suất 3.50 5.50 5.60 6.00 6.00 6.10 6.20 6.30 

 
 

< 2 tỷ 3.50 3.60 3.70 3.80 3.85 5.70 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 6.00 6.00 6.20    6.30   6.30   

>= 2 tỷ - 500 tỷ 3.60 3.70 3.80 3.90 3.95 5.80 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 6.10 6.10 6.30    6.40   6.40   

                       Kỳ hạn
 
Hạn mức tiền

< 1T 1T 2T 13T 18T 24T >=36T8T 9T 10T 11T 12T3T 4T 5T 6T 7T

0.20 

Lãi suất 3.49 3.58 3.67 3.75 3.79 5.54 5.61 5.58 5.56 5.53 5.51 5.66 5.63 5.67 5.60    5.30   

13T 18T5T 6T 7T 8T 9TKỳ hạn 1T 2T 3T 4T 24T >= 36T10T 11T 12T

Trả lãi hàng tháng 3.59 3.69 3.78 3.83 5.63 5.72 5.70 5.69 5.68 5.66 5.84 5.83 5.94 5.95 5.78    

Trả lãi hàng quý 5.66 5.72 5.87 5.97 5.98 5.81    

18T 24T >= 36T
                       Kỳ hạn
 
Kỳ trả lãi

2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T 11T 12T 13T
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7. Biểu lãi suất Tiền gửi tiết kiệm online 

 
8. Biểu lãi suất Tiết kiệm online linh hoạt 

 
 
9. Biểu lãi suất Tiết kiệm điều chỉnh – lãi suất cao nhất 

Kỳ hạn 13 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng 

Lãi suất 6.00 6.20 6.30 6.30 

10. Biểu lãi suất Tiết kiệm thông minh 

Kỳ hạn 18 tháng 24 tháng 36 tháng 

Lãi suất 6.30 6.40 6.40 

11. Biểu lãi suất huy động Chứng chỉ tiền gửi đợt 1 - năm 2020 

Kỳ hạn 18 tháng 24 tháng 

Lãi suất 6.30 6.40 

12. Biểu lãi suất Tình yêu cho con 

Kỳ hạn 6 tháng 1 năm Từ 2 năm đến 20 năm 

Lãi suất 4.00 4.00 4.00 

13. Tài khoản thanh toán:  

Số tiền < 2 triệu > = 2 triệu 

Lãi suất 0.00 0.20 

 

Lãi suất 3.85 3.95 4.00 4.00 4.00 6.00 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.30 6.30 6.50 6.60    6.60   

13T 18T5T 6T 7T 8T 9TKỳ hạn 1T 2T 3T 4T 24T 36T10T 11T 12T

Lãi suất 3.85 3.95 4.00 4.00 4.00 6.00 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.30 6.30 6.50 6.60    6.60   

9T 10T 11T 12T 13T 18T 24T 36TKỳ hạn 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T
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